
PHỤ LỤC 
Thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hoá (Điện ảnh; Mỹ thuật, nhiếp ảnh và Triển lãm; Thông tin, Báo 

chí và Xuất bản) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       tháng 5 năm 2026  

của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

 I. Danh mục TTHC được ban hành mới 
 

TT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 
Tên văn bản QPPL quy định Lĩnh vực 

Cơ quan 

thực hiện 
Hiệu lực thi hành  

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

A1 Lĩnh vực Điện ảnh 

1 1.011452 

Thủ tục cấp Giấy phép tổ 

chức liên hoan phim, liên 

hoan phim chuyên ngành, 

chuyên đề, giải thưởng 

phim, cuộc thi phim tại 

Việt Nam 

Thông tư số 09/2026/TT-BVHTTDL ngày 

29/4/2026 
Điện ảnh 

Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh 
Từ 01/6/2026 đến 

01/3/2027 

A2 Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử 

2 1.004104 

Công bố chất lượng dịch 

vụ phát thanh, truyền 

hình 

 Thông tư số 09/2026/TT-BVHTTDL ngày 

29/4/2026 

Phát thanh truyền 

hình và thông tin 

điện tử 

Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh 
Từ 01/6/2026 đến 

01/3/2027 

 

 

 

 



II. Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung 

ST

T 

Mã hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, 

 cách thức thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

I TTHC cấp tỉnh 

1 2.001594 

Cấp giấy 

phép hoạt 

động in 

xuất bản 

phẩm 

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định. 

 

1. Địa điểm, cách thức nộp 

hồ sơ, nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

các cấp thuộc tỉnh Lai Châu 

- Nộp qua môi trường điện tử 

qua hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ:http://dichvucong.gov.vn. 

- Qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và 

trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ 

đến 17h00. 

Không có 

 

 

 

 

 

 
 

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên 

quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 

năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;  

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 

năm 2018 sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực thông tin và truyền thông; 

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 

21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản; 

- Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất 

bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 

11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 

- Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07 tháng 4 

năm 2026 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính quy định liên quan đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh. 

- Thông tư số 09/2026/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 4 

năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 



ST

T 

Mã hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, 

 cách thức thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

lịch quy định về phân cấp thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2 2.001584 

Cấp lại 

giấy phép 

hoạt động 

in xuất bản 

phẩm 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Địa điểm, cách thức nộp 

hồ sơ, nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

các cấp thuộc tỉnh Lai Châu 

- Nộp qua môi trường điện tử 

qua hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ:http://dichvucong.gov.vn. 

- Qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và 

trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ 

đến 17h00. 

Không có 

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 

năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;  

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 

21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản; 

- Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất 

bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 

11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản; 

- Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07 tháng 4 

năm 2026 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính quy định liên quan đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh. 

- Thông tư số 09/2026/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 4 

năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch quy định về phân cấp thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3 1.009386 

Văn bản 

chấp thuận 

thay đổi 

nội dung 

ghi trong 

15 ngày kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

 

1. Địa điểm, cách thức nộp 

hồ sơ, nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

các cấp thuộc tỉnh Lai Châu 

 

- Luật Báo chí số 126/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 

năm 2025. 

- Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động 



ST

T 

Mã hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, 

 cách thức thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

giấyphép 

xuất bản 

bản tin 

- Nộp qua môi trường điện tử 

qua hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ:http://dichvucong.gov.vn. 

- Qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và 

trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ 

đến 17h00. 

báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất 

bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở 

chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất 

bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san. 

- Thông tư số 09/2026/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 4 

năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định về phân cấp thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

4 1.003560 

Thủ tục 

xác nhận 

danh mục 

sản phẩm 

nghe nhìn 

có nội 

dung vui 

chơi giải 

trí nhập 

khẩu 

Trong thời 

hạn 10 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày 

nhận được 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

1. Địa điểm, cách thức nộp 

hồ sơ, nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

các cấp thuộc tỉnh Lai Châu 

- Nộp qua môi trường điện tử 

qua hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ:http://dichvucong.gov.vn. 

- Qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và 

trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ 

1. Mức thu phí thẩm định 

nội dung chương trình trên 

băng, đĩa, phần mềm và 

trên vật liệu khác như sau: 

a) Chương trình ca múa 

nhạc, sân khấu ghi trên 

băng đĩa: 

- Đối với bản ghi âm: 

140.000 đồng/1 block thứ 

nhất cộng (+) mức phí 

tăng thêm là 100.000 

đồng cho mỗi block tiếp 

theo (Một block có độ 

dài thời gian là 15 phút). 

- Đối với bản ghi hình: 

200.000 đồng/1 block thứ 

nhất cộng (+) mức phí 

tăng thêm là 140.000 

đồng cho mỗi block tiếp 

- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 

lý ngoại thương. 

- Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành Thông tư quy định về quản lý hoạt động 

mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên 

ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Thông tư số 26/2018/TT-BVHTTDL ngày 11 tháng 

9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy 

định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế 

thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 

năm 2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. 



ST

T 

Mã hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, 

 cách thức thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

đến 17h00. theo (Một block có độ dài 

thời gian là 15 phút). 

b) Chương trình ghi trên 

đĩa nén, ổ cứng, phần 

mềm và các vật liệu khác: 

- Đối với bản ghi âm: 

+ Ghi dưới hoặc bằng 50 

bài hát, bản 

nhạc:1.400.000 

đồng/chương trình; 

+ Ghi trên 50 bài hát, bản 

nhạc: 1.400.000 

đồng/chương trình cộng 

(+) mức phí tăng thêm là 

34.000 đồng/bài hát, bản 

nhạc. Tổng mức phí 

không quá 4.670.000 

đồng/chương trình. 

- Đối với bản ghi hình: 

+ Ghi dưới hoặc bằng 50 

bài hát, bản 

nhạc:1.670.000 

đồng/chương trình; 

+ Ghi trên 50 bài hát, bản 

nhạc: 1.670.000 

đồng/chương trình cộng 

(+) mức phí tăng thêm là 

50.000 đồng/bài hát, bản 

nhạc. Tổng mức phí 

không quá 6.000.000 

đồng/chương trình. 

2.Chương trình trên 

băng, đĩa, phần mềm và 

trên vật liệu khác; 

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp một số khoản phí, lệ phí thuộc 

lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. 

- Thông tư số 09/2026/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 4 

năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch quy định về phân cấp thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 



ST

T 

Mã hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, 

 cách thức thực hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

chương trình nghệ thuật 

biểu diễn sau khi thẩm 

định không đủ điều kiện 

cấp giấy phép thì không 

được hoàn trả số phí 

thẩm định đã nộp.  

5 2.001496 

Thủ tục 

phê duyệt 

nội dung 

tác phẩm 

mỹ thuật, 

tác phẩm 

nhiếp ảnh 

nhập khẩu 

nhằm mục 

đích kinh 

doanh 

Trong thời 

hạn 07 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày 

nhận được 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

1. Địa điểm, cách thức nộp 

hồ sơ, nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

các cấp thuộc tỉnh Lai Châu 

- Nộp qua môi trường điện tử 

qua hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ:http://dichvucong.gov.vn. 

- Qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và 

trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong 

tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 

11h30’. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ 

đến 17h00. 

1. Đối với tác phẩm mỹ 

thuật 

+ Đối với 10 tác phẩm 

đầu tiên: 300.000 đồng/ 

tác phẩm/lần thẩm định. 

+ Đối với tác phẩm thứ 

11 tới tác phẩm số 49: 

270.000 đồng/tác 

phẩm/lần thẩm định. 

+ Đối với tác phẩm thứ 

50 trở đi: 240.000 

đồng/tác phẩm/lần thẩm 

định, tối đa không quá 

15.000.000 đồng 

2. Đối với tác phẩm 

nhiếp ảnh:  

+ Đối với 10 tác phẩm 

đầu tiên: 100.000 đồng/ 

tác phẩm/lần thẩm định. 

+ Đối với tác phẩm thứ 

11 tới tác phẩm số 49: 

90.000 đồng/tác 

phẩm/lần thẩm định. 

+ Đối với tác phẩm thứ 50 

trở đi: 80.000 đồng/tác 

phẩm/lần thẩm định. 

- Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 

31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành Thông tư quy định về quản lý hoạt động 

mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên 

ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  
- Thông tư số 260/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn 

hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu. 

- Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL ngày 11/9/2018 

của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sửa 

đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-

BVHTTDL ngày 31/12/2014 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động 

mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên 

ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Có hiệu lực từ ngày 30/10/2018. 

- Thông tư số 09/2026/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 4 

năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch quy định về phân cấp thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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